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I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Ghi lại vào bài làm chữ cái trước đáp án mà em cho là đúng nhất:	
Câu 1. Mật khẩu nào sau đây là mạnh nhất?
	A. AnMinhKhoa.	B. 2n#M1nhKhOa.	C. Matkhau.	D. 12345678.
Câu 2. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.
	B. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
	C. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	D. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.
Câu 3. Chọn phương án sai?
Ưu điểm của mạng xã hội là
	A. giúp người sử dụng kết nối với người thân, bạn bè.
	B. tăng khả năng giao tiếp trực tiếp.
	C. là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả.
	D. hỗ trợ người sử dụng giảng dạy, học tập.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.
	B. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.
	C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.
	D. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.
Câu 5. Không nên dùng mạng xã hội vào mục đích nào sau đây?
	A. Bình luận xấu về người khác.	B. Học hỏi kiến thức.
	C. Chia sẻ hình ảnh phù hợp của mình.	D. Giao lưu với bạn bè.
Câu 6. Phương án nào sau đây không an toàn khi tham gia mạng xã hội?
	A. Không chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.
	B. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng.
	C. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình.
	D. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng.
Câu 7. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
	A. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.
	B. Quản lí tệp dữ liệu trên đĩa.
	C. Quản lí giao diện giữa người dùng và máy tính.
	D. Điều khiển các thiết bị vào – ra.
Câu 8. Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh máy tính ra ngoài?
	A. Micro.	B. Máy ảnh.	C. Màn hình.	D. Loa.
Câu 9. Website nào dưới đây không phải là mạng xã hội?
	A. facebook.com.	B. youtube.com.	C. instagram.com.	D. vietnamnet.vn.
Câu 10. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
	A. đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì.
	B. đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
	C. đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
	D. đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Mạng xã hội giúp kết nối, duy trì mối quan hệ với người thân, bạn bè.
	B. Sử dụng mạng xã hội là cách duy nhất để trao đổi thông tin trên Internet.
	C. Sử dụng mạng xã hội quá nhiều sẽ dẫn tới nghiện mạng xã hội.
	D. Mạng xã hội được sử dụng miễn phí và có thể dễ dàng truy cập ở bất cứ nơi đâu khi có mạng Internet.
Câu 12. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
	A. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh có phải người quen không, nếu phải thì chấp nhận kết bạn, không phải thì thôi.
	B. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen hay không, nếu quen thì mới kết bạn.
	C. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
	D. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
Câu 13. Em hãy chỉ ra thiết bị nào không phải là thiết bị lưu trữ?
	A. Màn hình.	B. Ổ cứng.	C. Đĩa CD.	D. Thẻ nhớ.
Câu 14. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau?
	A. Tất cả các website đều là mạng xã hội.
	B. Tất cả thông tin trên mạng xã hội đều chính xác.
	C. Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể tham gia mạng xã hội.
	D. Trên mạng xã hội có cả điều đúng và sai, cảnh giác khi giao tiếp qua mạng.
Câu 15. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính?
	A. Hình ảnh.	B. Âm thanh.	C. Văn bản.	D. Con số.
Câu 16. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
	A. Thiết bị vào.	B. Không phải thiết bị vào – ra.
	C. Thiết bị vừa vào vừa ra.	D. Thiết bị ra.
Câu 17. Chọn phương án sai?
Nhược điểm của mạng xã hội là:
	A. là môi trường lí tưởng cho việc bắt nạt và đe dọa trực tuyến.
	B. lan truyền thông tin nhanh chóng, rộng khắp.
	C. được sử dụng để lấy cắp dữ liệu.
	D. làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người sử dụng.
Câu 18. Mục đích của mạng xã hội là gì?
	A. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị.
	B. Chia sẻ, học tập, tương tác.
	C. Chia sẻ, học tập.
	D. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.
Câu 19. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	A. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng không phụ thuộc gì nhau.
	B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
	C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
	D. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
Câu 20. Đĩa cứng thuộc loại thiết bị nào?
	A. Thiết bị lưu trữ.	B. Thiết bị vào.
	C. Thiết bị vừa vào vừa ra.	D. Thiết bị ra.
II. Tự luận (5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Xác định các phần mềm sau đâu là hệ điều hành, đâu là phần mềm ứng dụng?
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Bài 2: (2 điểm) Cho cây thư mục như hình 3.3. Em hãy trình bày thao tác:
a) Đổi tên thư mục HocTap thành thư mục TaiLieu.
b) Sao chép tệp PhaoHoa01.jpg vào thư mục HoangHon.
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Bài 3: (1 điểm) Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Tại sao?
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